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I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các Đề án, Dự án hỗ trợ cho người dân trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đã được cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, phải kể đến là việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang trên địa bàn huyện Lục Ngạn tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thay thế nương rẫy trong thời gian chưa tự túc được lượng thực giai đoạn 2013-2018. Đề án đã hỗ trợ cho 3.034 hộ gia đình, với khối lượng gạo là 4.184,13 tấn để thực hiện trồng 3.550 ha rừng tập trung trên đất nương rẫy. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của đề án gạo nêu trên, từng bước trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Ngày 06/02/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định số 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo sống ở vùng khó khăn tự nguyện trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2022 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 23/6/2019 với tổng khối lượng gạo hỗ trợ là 4.830.000 kg gạo. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy diện tích đưa vào trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh còn ít do người dân đã chủ động trồng từ các năm 2017, 2018. Mặt khác, đời sống người dân đã được nâng cao, tỷ lệ hộ gia đình người kinh nghèo giảm. Do vậy, đối tượng được hưởng trợ cấp có nhiều thay đổi dẫn tới khối lượng gạo trợ cấp cũng thay đổi theo. Việc điều chỉnh gạo hỗ trợ cho phù hợp với thực tế là cơ sở để Chính phủ nắm, cân đối và điều tiết nguồn hỗ trợ cho các địa phương còn có điều kiện khó khăn hơn, nhất là trong giai đoạn nước ta đang trải qua nhiều thách thức do dịch bệnh và thiên tai gây ra. Chính vì vậy, việc điều chỉnh đề án là cần thiết hiện nay.
II. ĐỀ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Ngày 06/02/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định số 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo sống ở vùng khó khăn tự nguyện trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2022. Tuy nhiên, do thời gian và tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, chưa triển khai được. Do vậy, để đảm bảo thời gian, tiến độ triển khai thực hiện tốt đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ kinh nghèo sống ở vùng khó khăn tự nguyện trồng rừng thay thế nương rẫy theo nội dung Đề án, ngày 28/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định số 830/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo sống ở vùng khó khăn tự nguyện trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ giai đoạn 2018-2022 sang giai đoạn 2019-2023. Nội dung đề án được phê duyệt cụ thể như sau:
1. Phạm vi thực hiện đề án: Trên địa bàn 25 xã thuộc 02 huyện Lục Ngạn, Lục Nam. Trong đó: 19 xã huyện Lục Ngạn và 6 xã thuộc huyện Lục Nam.

2. Đối tượng được trợ cấp: Đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ thay thế nương rẫy trên diện tích đất lâm nghiệp được giao trong thời gian chưa tự túc được lương thực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2023 thuộc địa bàn 02 huyện Lục Ngạn và Lục Nam tỉnh Bắc Giang.

3. Mức trợ cấp và thời gian trợ cấp
- Mức trợ cấp: Được xác định cho từng hộ gia đình căn cứ vào diện tích nương rẫy thực tế chuyển đổi sang trồng rừng, mỗi ha 700kg/năm và mỗi nhân khẩu được trợ cấp bình quân 10kg/tháng (theo Quyết định số 508/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang). Cụ thể:
+ Hộ gia đình có số nhân khẩu nhiều, nhưng tham gia trồng rừng với diện tích ít, thì mức trợ cấp theo diện tích trồng rừng thực tế chuyển đổi, mỗi ha không quá 700kg/năm.
+ Hộ gia đình có nhân khẩu ít, nhưng tham gia chuyển đổi với diện tích nương rẫy nhiều, thì mức trợ cấp gạo tính theo khẩu là 10kg/tháng.
- Thời gian trợ cấp 03 năm (01 năm trồng và 02 năm chăm sóc).

4. Điều kiện trợ cấp gạo

- Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ thay thế nương rẫy trên diện tích đất lâm nghiệp được giao trong thời gian chưa tự túc được lương thực.

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất thay thế nương rẫy.

5. Loại gạo trợ cấp

Là gạo tẻ thường, độ ẩm không quá 14%, không bị sâu mọt, nấm mốc từ Kho dự trữ Quốc gia.

6. Thực hiện trợ cấp gạo

- Hàng năm thực hiện trợ cấp gạo 01 lần sau khi được nghiệm thu kết quả trồng, chăm sóc rừng.
- Hàng năm UBND các huyện xây dựng kế hoạch tiếp nhận gạo cho các hộ thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thay thế nương rẫy trình UBND tỉnh phê duyệt.  Bố trí tiếp nhận và cấp phát gạo đúng đối tượng và thời gian quy định.

7. Diện tích trồng và số lượng gạo hỗ trợ (đã phê duyệt tại Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 28/5/2019): 
Tổng diện tích trồng rừng thay thế nương rẫy là 2.300 ha; tổng số lượng gạo hỗ trợ là 4.830.000 kg, cụ thể:

- Huyện Lục Ngạn

+ Năm 2019 trồng rừng thay thế nương rẫy diện tích 900 ha, số lượng gạo hỗ trợ 630.000 kg;

+ Năm 2020 trồng rừng thay thế nương rẫy diện tích 700 ha, chăm sóc rừng trồng năm 2 là 900 ha số lượng gạo hỗ trợ 1.120.000 kg;

+ Năm 2021 trồng rừng thay thế nương rẫy diện tích 190 ha, chăm sóc rừng trồng năm 2 là 700 ha, chăm sóc rừng trồng năm 3 diện tích 900 ha số lượng gạo hỗ trợ là 1.253.000 kg;

+ Năm 2022 chăm sóc rừng trồng năm 2 là 190 ha, chăm sóc rừng trồng năm 3 diện tích 700 ha số lượng gạo hỗ trợ là 623.000 kg;

+ Năm 2023 chăm sóc rừng trồng năm 3 diện tích 190 ha số lượng gạo hỗ trợ là 133.000 kg.

- Huyện Lục Nam

+ Năm 2019 trồng rừng thay thế nương rẫy diện tích 200 ha, số lượng gạo hỗ trợ 140.000 kg;

+ Năm 2020 trồng rừng thay thế nương rẫy diện tích 200 ha,  chăm sóc rừng trồng năm 2 là 200 ha số lượng gạo hỗ trợ 280.000 kg;

+ Năm 2021 trồng rừng thay thế nương rẫy diện tích 110 ha, chăm sóc rừng trồng năm 2 là 200 ha, chăm sóc rừng trồng năm 3 diện tích 200 ha số lượng gạo hỗ trợ là 357.000 kg;

+ Năm 2022 chăm sóc rừng trồng năm 2 là 110 ha, chăm sóc rừng trồng năm 3 diện tích 200 ha số lượng gạo hỗ trợ là 217.000 kg;

+ Năm 2023 chăm sóc rừng trồng năm 3 diện tích 110 ha số lượng gạo hỗ trợ là 77.000 kg.

8. Kinh phí hỗ trợ 

- Tổng kinh phí: 2.551,5 triệu đồng. Trong đó:

 + Kinh phí xây dựng Đề án: 110 triệu đồng;

 + Kinh phí thiết kế trồng rừng: 690 triệu đồng;

 + Kinh phí quản lý, chỉ đạo: 1.150 triệu đồng.

 + Chi phí bốc dỡ và vận chuyển từ trung tâm huyện đến các xã : 601,5 triệu đồng (Bốc dỡ 241,5 triệu đồng, chi phí vận chuyển 360 triệu đồng).

 - Phân theo nguồn vốn:

 + Ngân sách tỉnh: 110 triệu đồng (xây dựng Đề án);

 + Ngân sách huyện: 2.441,5 triệu đồng (Chi phí quản lý, chỉ đạo: 1.150 triệu đồng; thiết kế trồng rừng: 690 triệu đồng; chi phí bốc dỡ và vận chuyển từ trung tâm huyện đến các xã: 601,5 triệu đồng).

III. KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2019
Tổng khối lượng gạo hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 23/6/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 660.560 kg, tổng diện tích trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế nương rẫy là 1.265,6  ha với tổng kinh phí thực hiện là 290.640.850 đồng. Trong đó:

- Trồng, chăm sóc rừng trồng năm 1: Diện tích: 279,2 ha; Số hộ tham gia là 259 hộ = 1.032 nhân khẩu; tổng số gạo hỗ trợ là 130,110 tấn; kinh phí hỗ trợ là 109.721.000 đồng (bao gồm: Thiết kế: 83.760.000 đồng, chi phí vận chuyển: 12.757.000 đồng, chi phí bốc sang xe tại huyện, xã: 6.504.000 đồng, quản lý nghiệm thu: 6.700.000 đồng);
- Chăm sóc rừng trồng năm 2: Diện tích: 497,3 ha;  Số hộ tham gia là 578 hộ = 2.840 nhân khẩu; tổng số gạo hỗ trợ là 270,88 tấn; kinh phí hỗ trợ là 104.496.375.000 đồng (bao gồm: Lập hồ sơ dự toán và giao khoán: 62.159.500 đồng, chi phí vận chuyển: 26.925.000 đồng, chi phí bốc sang xe tại huyện, xã: 13.544..000 đồng, quản lý nghiệm thu: 1.864.875 đồng);

- Chăm sóc rừng trồng năm 3: Diện tích: 489,1 ha;  Số hộ tham gia là 559 hộ = 2.686 nhân khẩu; tổng số gạo hỗ trợ là 259,57 tấn; kinh phí hỗ trợ là 76.423.475 đồng (bao gồm: Lập hồ sơ dự toán và giao khoán:36.682.500 đồng, chi phí vận chuyển: 25.662.000 đồng, chi phí bốc sang xe tại huyện, xã: 12.978.500 đồng, quản lý nghiệm thu: 1.100.475 đồng);

IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

Đề nghị giảm về phạm vi, khối lượng gạo hỗ trợ, diện tích trồng rừng thay thế và kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án. Cụ thể như sau:

1. Về Phạm vi thực hiện

Giảm phạm vi, quy mô thực hiện đề án từ 25 xã thuộc 02 huyện Lục Ngạn, Lục Nam xuống còn 16 xã của huyện Lục Ngạn: Kim Sơn, Tân Hoa, Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập, Nam Dương, Tân Mộc, Biên Sơn, Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý, Hộ Đáp, Sơn Hải và Kiên Lao.

2. Về diện tích trồng rừng thay thế

Giảm diện tích trồng rừng thay thế từ 2.300 ha trên địa bàn 25 xã của 02 huyện: Lục Ngạn, Lục Nam xuống còn 651,8 ha trên địa bàn 16 xã của huyện Lục Ngạn (giảm 1.648,2 ha).

3. Về Khối lượng gạo hỗ trợ

Giảm khối lượng gạo hỗ trợ từ 4.830.000 kg trên địa bàn 25 xã của 02 huyện: Lục Ngạn, Lục Nam xuống còn 1.704.434 kg trên địa bàn 16 xã của huyện Lục Ngạn (giảm 3.125.566 kg).

4. Về kinh phí thực hiện hỗ trợ

Giảm kinh phí thực hiện hỗ trợ  từ 2.551,5 triệu đồng trên địa bàn 25 xã của 02 huyện: Lục Ngạn, Lục Nam xuống còn 866,667 triệu đồng (giảm 1.684,833 triệu đồng).
V. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Tại thời điểm triển khai, xây dựng đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo tự nguyện tham gia trồng rừng thay thế nương rẫy trong thời gian chưa tự túc được lương thực vào năm 2017 là phù hợp với thực trạng và tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, trong những năm qua (năm 2017,2018) được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; huyện ủy, UBND các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam phong trào trồng rừng phát triển kinh tế  được đẩy mạnh góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, xóa đói giảm nghèo. Do vậy, đối tượng, diện tích trồng rừng thay thế nương rẫy, phạm vi thực hiện và khối lượng gạo cần hỗ trợ sau khi rà soát lại vào cuối năm 2019 thấy giảm rất lớn so với Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 23/6/2019 của Thủ tướng chính phủ. Mặt khác, ngày 28/6/2019 UBND huyện Lục Nam có văn bản số 898/UBND-HKL Về việc đề nghị không thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo sống ở vùng khó khăn tự nguyện trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Lục Nam. 
VI. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN SAU ĐIỀU CHỈNH

1. Phạm vi thực hiện đề án: Trên địa bàn 16 xã của huyện Lục Ngạn: Kim Sơn, Tân Hoa, Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập, Nam Dương, Tân Mộc, Biên Sơn, Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý, Hộ Đáp, Sơn Hải và Kiên Lao.

2. Cơ quan thực hiện Đề án: UBND huyện Lục Ngạn trực tiếp triển khai thực hiện Đề án.

3. Đối tượng được trợ cấp: Đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ thay thế nương rẫy trên diện tích đất lâm nghiệp được giao trong thời gian chưa tự túc được lương thực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 
4. Diện tích trồng và số lượng gạo hỗ trợ: Tổng diện tích trồng rừng thay thế nương rẫy là 651,8 ha; tổng số lượng gạo hỗ trợ là 1.704.434 kg, cụ thể:

+ Năm 2019 trồng rừng thay thế nương rẫy diện tích 279,2 ha, chăm sóc rừng trồng năm 2,3 là 986,4 ha; số lượng gạo hỗ trợ 660.560 kg;

+ Năm 2020: Trồng rừng thay thế nương rẫy diện tích 313,4 ha, chăm sóc rừng trồng năm 2,3 là 776,5 ha; số lượng gạo hỗ trợ 534.226 kg;

+ Năm 2021: Trồng rừng thay thế nương rẫy diện tích 59,2 ha, chăm sóc rừng trồng năm 2,3 là 592,6 ha; số lượng gạo hỗ trợ 301.008 kg;

+ Năm 2022: Chăm sóc rừng trồng năm 2,3 là 372,6 ha; số lượng gạo hỗ trợ 170.978 kg;

+ Năm 2023: Chăm sóc rừng trồng năm 3 là 59,2 ha; số lượng gạo hỗ trợ 37.622 kg;

5. Kinh phí hỗ trợ 

- Tổng kinh phí: 866,667 triệu đồng, trong đó:

 + Kinh phí xây dựng Đề án: 110 triệu đồng;

 + Kinh phí thiết kế trồng rừng: 462,039  triệu đồng;

 + Kinh phí quản lý, chỉ đạo: 23,637 triệu đồng.

 + Chi phí bốc dỡ và vận chuyển từ trung tâm huyện đến các xã : 270,990 triệu đồng (bốc dỡ 101,209 triệu đồng, chi phí vận chuyển 169,782 triệu đồng).

 - Phân theo nguồn vốn:

 + Ngân sách tỉnh: 110 triệu đồng (xây dựng Đề án);

 + Ngân sách huyện: 756,667 triệu đồng (bao gồm: chi phí quản lý, chỉ đạo: 23,637 triệu đồng; thiết kế trồng rừng: 462,039 triệu đồng; chi phí bốc dỡ và vận chuyển từ trung tâm huyện đến các xã: 270,991 triệu đồng).

 Kinh phí đầu tư trồng rừng lồng ghép các dự án hỗ trợ để trồng rừng thuộc chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, kinh phí sự nghiệp của huyện và vốn tự có của dân (chi phí nhân công) để thực hiện  trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
VII. CÁC NỘI DUNG KHÁC:
 Đề nghị thực hiện theo Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xem xét, Quyết định điều chỉnh./.
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